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Tên giáo viên: Lớp NT 18-24 D4  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 05/01 đến 09/01 
Phạm Hiền  

Tuần 2 

Từ 12/01 đến 16/01 
Đỗ Hạnh  

Tuần 3 

Từ 19/01 đến 23/01 
Nguyễn Nhị  

Tuần 4 

Từ 26/01 đến 30/01 
Phạm Hiền  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Trò chuyện đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ, học tập của trẻ... 

- Trò chuyện theo chủ đề: Cá vàng bơi, con vịt . Xem sách về các con vật sống trong 

gia đình, sống dưới nước. 

- Chỉ hoặc nói được tên của mình, những người gần gũi khi được hỏi (MT16)  
 

MT16 

Thể dục sáng 

Thể dục sáng: 

- Thứ 2, 4, 6: tập các động tác thể dục theo nhạc +Baby Shark. 

- Thứ 3, 5, 7: tập các động tác thể dục theo nhạc + Dân vũ Việt nam ơi. 

* Tập các động tác gồm: 

- Hô hấp: Gà gáy( 4Lx2N). 

- Cơ tay và bả vai: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống( 4Lx2N). 

- Cơ lưng, cơ bụng: Cúi người xuống, đứng thẳng người lên( 4Lx2N). 

- Cơ chân: Ngồi xuống, đứng lên( 8Lx2N). 

- Điều hòa: Hai tay mở rộng, đưa lên cao rồi vòng tay ngang bụng hít thở ra.( 4L x 2N)  
 

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động với đồ vật 

Tháo lắp 3 – 4 lồng 

hộp  
 

Hoạt động với đồ vật 

Tháo lắp 3 - 4 hộp 

(MT7)  
 

Hoạt động với đồ vật 

Xâu củ cà rốt cho thỏ  
 

Hoạt động với đồ vật 

Xâu củ cà rốt cho thỏ  
 

MT7, 

MT23 

T3 

Hoạt động nhận biết 

Con cá  
 

Hoạt động nhận biết 

Con cá  
 

Hoạt động nhận biết 

Con vịt  
 

Hoạt động nhận biết 

Con vịt (MT23)  
 



T4 

Âm nhạc 

NH: Cá vàng bơi 

TC: Bắt chước tiếng 

kêu của con vật  
 

Âm nhạc 

NH: Cá vàng bơi 

TC: Bắt chước tiếng 

kêu của con vật  
 

Âm nhạc 

NH: Chú vịt con 

TC: Kéo cưa lừa xẻ  
 

Âm nhạc 

NH: Chú thỏ con 

TC: Kéo cưa lừa xẻ  
 

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Con cá vàng 

( Đa số trẻ chưa biết)  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Con cá vàng 

( Trẻ đã biết)  
 

Làm quen văn học 

Truyện: Quả trứng 

( Đa số trẻ chưa biết)  
 

Làm quen văn học 

Truyện: Quả trứng 

( Trẻ đã biết)  
 

T6 

Vận động 

VĐCB: Ném bóng 

về phía trước 

TC: Chi chi chành 

chành  
 

Vận động 

VĐCB: Ném bóng 

về phía trước 

TC: Chi chi chành 

chành  
 

Vận động 

VĐCB: Bò mang vật 

trên lưng 

TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng  
 

Vận động 

VĐCB: Bò mang vật 

trên lưng 

TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

- Quan sát có chủ đích: Đi dạo, tắm nắng. 

- Tổ chức các trò chơi vận động: Chi chi chành chành , bóng bóng xà phòng ; Trời 

nắng trời mưa;  

- Chơi tự do: Chơi cầu trượt, đu quay, xích đu, vòng.  
 

 

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: 

- Tuần 1,2: Góc bé chơi với hình và màu. 

+ Chuẩn bị: Tranh ghép, các hình vuông, tròn… 

+ Kỹ năng: Rèn trẻ cách tìm và ghép hình phù hợp 

-Tuần 3,4: Hoạt đông với đồ vật. Trẻ lắp ghép. 

+ Chuẩn bị: Đồ chơi lắp ghép. 

+ Kỹ năng: Rèn trẻ lấy các miếng đồ chơi để ghép vào nhau. 

- BÉ EM: Trẻ chơi bế em, ru em ngủ, xúc cho em ăn, chải tóc, lau mặt... 

MT33 



- VẬN ĐỘNG: Chi chi chành chành, bóng bóng xà phòng. 

- HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT: Tháo lắp 3 -4 lồng hộp, xâu củ cà rốt cho thỏ 

- BÉ CHƠI VỚI HÌNH VÀ MÀU: Nhào nặn đất, chấm hồ, lau tay và dán, vò giấy 

- Tham gia hoạt động phòng chức năng theo lịch phân công của nhà trường: 

+ Thứ 4 Tuần 1 tham gia hoạt động tại phòng thể chất 2( Cho trẻ tập yoga các động tác 

cơ bản). 

+ Thứ 3 tuần 2 tham gia hoạt động tại phòng nghệ thuật 2(Tạo hình). 

+ Thứ 6 Tuần 3 tham gia hoạt động tại phòng thể chất 1( Khu vui chơi liên hoàn). 

+ Thứ 6 tuần 4 tham gia hoạt động tại phòng không gian sách  
 

- Dạy trẻ làm theo một số yêu cầu đơn giản của người lớn. (MT33)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Giờ ăn: 

- Rèn cho trẻ kỹ năng lấy ghế về bàn ăn, tự xúc ăn và tập cho trẻ ăn cơm và các loại 

thức ăn khác nhau. 

- Dạy trẻ biết mời cô mời bạn trước khi ăn. 

- Tập cho trẻ nói tên các loại món ăn mà trẻ được ăn. 

- Giáo dục hành vi văn minh trong ăn uống. 

* Giờ ngủ: Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa. 

* Vệ sinh: 

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định  
 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Dạy trẻ biết "gọi" người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh. (MT10)  
 

MT10 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Thứ 2: Hướng dẫn TC mới : Chi chi chành chành , bong bóng xà phòng  

- Thứ 3: Rèn kỹ năng sống: 

Chuyển vật thể từ cốc có quai sang cốc có quai. Chuyển bông bằng kẹp 

- Thứ 4: Cho trẻ nghe lại các bài hát: Cá vàng bơi , chú vịt con , chú thỏ con  

MT30 



-Thứ 5: Nghe cô đọc lại bài thơ và truyện: , Con cá vàng, quả trứng 

- Thứ 6: Biểu diễn liên hoan văn nghệ  
 

Thích chơi với đồ chơi, có đồ chơi yêu thích và quan sát một số con vật. (MT30)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Cá vàng bơi  Cá vàng bơi  Con vịt  Con vịt   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Xây dựng kế hoạch tháng phù hợp, đầy đủ các nội dung 

- Đảm bảo phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động. 

 

 

Ban giám hiệu 

 

 

               Khối trưởng 

  

 

 

Giáo viên 

Hiệu phó 

 

 

 

 

 
                                               

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng                                      Nguyễn Thị Giang                                          Phạm Thị Thu Hiền 

 
 

 


